
STT Username Password Lớp 11 cũ Lớp 12 mới Họ và tên Ngày sinh

1 A2V14B 5565 11A13 12A1 Võ Hoàng An 02/10/2004
2 AO90DM 9842 11A14 12A1 Lư Vĩ An 04/01/2004
3 A2M1K8 6432 11A11 12A1 Trần Dương Phước Anh 05/04/2004
4 AON1ST 3028 11A11 12A1 Trần Thị Hồng Ánh 04/09/2004
5 AOJ16V 3274 11A10 12A1 Phan Lê Ngọc Châu 31/08/2004
6 AON1SW 8432 11A2 12A1 Nguyễn Thị Kim Chi 23/02/2004
7 AOB01I 3871 11A8 12A1 Lê Nguyễn Thành Danh 19/06/2004
8 A2M1O3 3912 11A2 12A1 Trần Thùy Dương 24/07/2004
9 AOJ1AH 8205 11A10 12A1 Lê Huy Giáp 08/07/2004

10 AOB0YM 8086 11A4 12A1 Nguyễn Trịnh Trường Giang 09/07/2003
11 AOB01M 1450 11A15 12A1 Lê Thị Quỳnh Giao 10/05/2004
12 AOA014 1900 11A10 12A1 Hoàng Trọng Hiếu 10/01/2004
13 AOB05D 5341 11A2 12A1 Nguyễn Thị Thu Hồng 04/06/2004
14 AO90CU 7280 11A3 12A1 Trần Anh Huy 06/11/2004
15 AOB01U 1560 11A5 12A1 Đặng Trần Tiến Khoa 16/03/2004
16 AON1T8 3045 11A9 12A1 Phạm Tuấn Kiệt 24/05/2004
17 A1I1SH 5904 11A13 12A1 Lê Nguyễn Hoàng Minh 17/06/2004
18 A2M1HB 3518 11A15 12A1 Trần Tình Minh 23/04/2004
19 AO80AH 9154 11A12 12A1 Đàm Thị Ngọc Minh 26/12/2004
20 AON1NA 1141 11A13 12A1 Đặng Thị Hiếu Ngân 25/04/2004
21 AOJ12Q 1070 11A6 12A1 Đặng Thị Mỹ Ngọc 03/08/2004
22 A2T0UP 4492 11A10 12A1 Nguyễn Minh Nhật 03/12/2004
23 AOJ18R 0958 11A12 12A1 Nguyễn Thanh Phát 05/03/2004
24 AOD1XO 7661 11A13 12A1 Lê Hải Phương 25/02/2004
25 AOA04M 9944 11A15 12A1 Trần Hoàng Quân 02/04/2004
26 AO80XN 4590 11A13 12A1 Nguyễn Thị Như Quỳnh 11/06/2004
27 AOJ18T 4787 11A15 12A1 Đoàn Bùi Thanh Sơn 15/02/2004
28 AOB010 2977 11A13 12A1 Nguyễn Trần Minh Tân 16/08/2004
29 AOJ17U 5739 11A14 12A1 Trịnh Nguyễn Anh Thư 09/01/2004
30 AOB075 6388 11A11 12A1 Nguyễn Minh Thư 14/05/2004
31 AOB074 3164 11A8 12A1 Nguyễn Anh Thư 14/05/2004
32 AON1OZ 3108 11A15 12A1 Phạm Gia Tiến 01/12/2004
33 AOC115 6911 11A2 12A1 Bùi Ngọc Phương Trâm 02/05/2004
34 AON1GG 4716 11A14 12A1 Nguyễn Ngọc Tố Trinh 21/04/2004
35 AOB003 3545 11A1 12A1 Phạm Huy Tùng 14/01/2004
36 AOC16P 9083 11A10 12A1 Nguyễn Thị Mỹ Uyên 07/07/2004
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37 AOB1AB 1864 11A12 12A1 Hoàng Mỹ Uyên 30/08/2004
38 AOB0A5 4395 11A13 12A1 Nguyễn Quốc Vinh 10/03/2004
39 A2M1ML 2444 11A10 12A1 Đinh Bạch Long Vũ 01/11/2004
1 A2M1P4 6081 11A6 12A10 Trần Thụy Thúy An 20/09/2004
2 AON1LP 8637 11A12 12A10 Phan Kim Anh 07/02/2004
3 AOJ15Q 9228 11A7 12A10 Lê Phạm Thị Ngọc Ánh 29/08/2004
4 AOA01Z 1297 11A2 12A10 Nguyễn Tấn Bình 04/04/2004
5 AON1JE 7572 11A1 12A10 Trần Tuấn Đạt 11/01/2004
6 A2V15Q 4673 11A11 12A10 Võ Đông Điền 25/04/2004
7 AOG0HH 2296 11A11 12A10 Nguyễn Xuân Hà 03/12/2004
8 AON1N1 9737 11A6 12A10 Lê Thanh Hân 09/10/2004
9 AOL08I 1336 11A1 12A10 Trần Thị Tường Hân 08/01/2004
10 AOA09T 4646 11A9 12A10 Nguyễn Huy Hoàng 11/08/2004
11 AOJ18C 3322 11A9 12A10 Trần Gia Hy 22/12/2004
12 AOB086 1731 11A10 12A10 Nguyễn Đình Anh Khoa 25/12/2004
13 AOJ161 2495 11A7 12A10 Thạch Hồ Bảo Kỳ 18/05/2004
14 AOD225 9024 11A11 12A10 Nguyễn Hoàng Long 14/01/2004
15 AON1FX 7994 11A13 12A10 Hồ Hồng Minh 29/12/2004
16 AOB045 9792 11A8 12A10 Trần Thị Kim Ngân 16/09/2004
17 AOB08L 5702 11A2 12A10 Nguyễn Thị Bích Ngọc 23/12/2004
18 AOJ13U 7373 11A12 12A10 Nguyễn Huỳnh Xuân Nguyên 07/09/2004
19 AOB03A 8161 11A9 12A10 Vũ Nguyễn Thanh Như 28/04/2004
20 AOC14Y 4548 11A7 12A10 Lê Minh Nhựt 10/08/2002
21 AON1IR 5893 11A1 12A10 Nguyễn Ngọc Hương Phi 05/10/2004
22 AOA04L 2834 11A3 12A10 Nguyễn Ngọc Trúc Phương 18/10/2004
23 AOB04L 8422 11A1 12A10 Nguyễn Thanh Tấn 08/07/2004
24 A2V11J 1031 11A7 12A10 Trần Minh Thái 23/06/2004
25 AOB03E 3801 11A9 12A10 Lê Thị Minh Thư 23/03/2004
26 AOB03F 0259 11A9 12A10 Nguyễn Mộng Thùy 20/01/2004
27 A2T0OV 5610 11A11 12A10 Nguyễn Thị Thu Thủy 28/03/2004
28 AON1OW 1889 11A6 12A10 Lâm Thị Yến Thy 07/08/2004
29 AON1GF 4853 11A7 12A10 Trần Kiều Trang 23/02/2004
30 AON1LB 0223 11A7 12A10 Lê Ngô Bảo Toàn 05/01/2004
31 A2M1MI 1806 11A1 12A10 Nguyễn Quốc Tuấn 22/07/2004
32 AOJ16Q 3168 11A10 12A10 Nguyễn Thị Tường Vân 30/08/2004
33 AO90FT 7744 11A1 12A10 Chung Hạo Văn 19-11-2004
34 AOJ14E 8235 11A15 12A10 Lê Thị Thảo Vy 21/11/2004
35 A2M1BA 8327 11A13 12A10 Lê Mai Ngọc Vy 05/09/2004
36 AOC1AQ 9558 11A9 12A10 Lê Thanh Vy 11/08/2004
37 AOD1XF 1541 11A1 12A10 Khổng Trần Hạ Vy 30/03/2004



38 AOJ16T 4014 11A10 12A10 Bùi Kim Hải Yến 06/12/2003
1 A2T0W9 4035 11A10 12A11 Lê Quốc An 29/12/2004
2 AOB19E 3250 11A12 12A11 Trần Linh Chi 29/12/2004
3 AOJ16Y 9473 11A1 12A11 Lê Chí Đạt 13/08/2004
4 BS7000 1846 11A15 12A11 Lê Thị Bích Dung 18/03/2003
5 AOC1C4 3780 11A2 12A11 Vũ Đình Duy 04/02/2004
6 AOL070 8746 11A10 12A11 Hồ Cao Kỳ Duyên 04/11/2004
7 A2M191 1227 11A14 12A11 Hứa Thành Dương 19/08/2004
8 A2V19I 1524 11A10 12A11 Nguyễn Phan Quỳnh Giang 13/01/2004
9 AOB05A 7315 11A6 12A11 Nguyễn Hoàng Bảo Hân 28/11/2004

10 AOJ18A 9780 11A12 12A11 Bùi Quang Huy 29/04/2004
11 AOE1SS 1835 11A2 12A11 Trần Thị Ánh Hồng 13/09/2004
12 A2M1I7 5295 11A11 12A11 Nguyễn Văn Khánh 22/03/2004
13 A2N11J 5940 11A14 12A11 Cao Thị Hà Kim 26/06/2004
14 AOC10S 1051 11A6 12A11 Đỗ Hoàng Lịch 21/08/2004
15 AOB19P 0863 11A12 12A11 Hồ Tấn Lộc 26/07/2004
16 AOC13D 8868 11A3 12A11 Đỗ Thanh Long 13/11/2004
17 AOJ17B 3588 11A8 12A11 Đinh Phi Long 11/11/2004
18 AOB00R 1380 11A1 12A11 Võ Ngọc Khánh My 27/09/2004
19 AOJ1AT 2648 11A11 12A11 Nguyễn Thị Trà My 22/09/2004
20 AOA078 4686 11A13 12A11 Trần Văn Nam 23/08/2004
21 AOJ12N 4614 11A13 12A11 Nguyễn Ngọc Thanh Ngân 09/11/2004
22 A2M1PM 7216 11A2 12A11 Phan Thị Thu Ngân 12/10/2004
23 AOJ152 7829 11A2 12A11 Hồ Ngọc Ngân 01/03/2004
24 A2N132 0601 11A1 12A11 Trần Khánh Ngọc 17/11/2004
25 AOA01G 3246 11A14 12A11 Đoàn Bích Ngọc 10/03/2004
26 A2M1M1 0436 11A6 12A11 Trương Yến Nhi 03/04/2004
27 AOA01I 5224 11A11 12A11 Lê Nguyễn Quỳnh Như 05/03/2004
28 AO90FF 9450 11A12 12A11 Phạm Hoàng Phúc 05/12/2004
29 AOA08I 3381 11A1 12A11 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 12/06/2004
30 AOA02P 3632 11A2 12A11 Hùynh Ngọc Kim Thảo 01/09/2004
31 AOB03C 0866 11A10 12A11 Trần Hồ Duy Thịnh 27/02/2004
32 AOB03D 4307 11A8 12A11 Lê Nguyễn Anh Thư 13/05/2004
33 AOJ131 6342 11A11 12A11 Ngô Thị Cẩm Tiên 05/05/2004
34 AOJ16K 1802 11A15 12A11 Nguyễn Trọng Tín 29/03/2004
35 AOC1D2 1427 11A12 12A11 Nguyễn Lê Thùy Trang 08/08/2004
36 AOM28I 9112 11A9 12A11 Quách Minh Tuyết 22/07/2004
37 AOA07U 2587 11A1 12A11 Trương Nguyễn Thị Vy 26/05/2004
38 AOC11J 6845 11A12 12A11 Nguyễn Ngọc Khánh Vy 01/12/2004
1 AOD1VN 6212 11A11 12A12 Trần Nguyễn Mai Anh 25/11/2004



2 AOA05X 4507 11A11 12A12 Nguyễn Thị Lan Anh 08/03/2004
3 A2M1O2 4963 11A14 12A12 Lê Thị Mỹ Duyên 15/06/2004
4 AOG0D8 9133 11A1 12A12 Nguyễn Thị Ngọc Giàu 07/01/2004
5 AOB01N 2185 11A6 12A12 Lê Hải Gia Hân 03/01/2004
6 AOA067 2205 11A5 12A12 Trần Trung Hữu 16/03/2004
7 AOC14M 7923 11A12 12A12 Bùi Kim Linh 01/10/2004
8 AOB038 2722 11A12 12A12 Đỗ Huyền Linh 27/08/2004
9 A2T113 3733 11A9 12A12 Trần Tấn Lộc 05/02/2004

10 AOC1CJ 9796 11A2 12A12 Trần Thanh Long 06/10/2004
11 AON1QY 3247 11A11 12A12 Nguyễn Đức Minh 10/12/2004
12 AOA04D 2269 11A12 12A12 Lê Trần Phúc My 29/12/2004
13 AON1PR 8685 11A9 12A12 Phan Nguyễn Hoài Nam 07/12/2004
14 AOD1O0 2593 11A1 12A12 Hồ Thiên Nghĩa 01/10/2004
15 AOB025 7359 11A8 12A12 Lê Thị Kim Nguyên 26/12/2004
16 AOA06G 2185 11A13 12A12 Dương Thị Phi Nhung 28/04/2004
17 AOA0A5 6981 11A3 12A12 Trịnh Thị Thục Oanh 01/11/2004
18 AON1L1 7287 11A3 12A12 Đoàn Hồng Pha 12/06/2004
19 AOA05H 2966 11A2 12A12 Trần Thị Mai Phương 12/11/2004
20 AOA02K 9962 11A5 12A12 Nguyễn Hoàng Minh Quân 23/11/2004
21 AOA04N 4424 11A3 12A12 Nguyễn Văn Sang 22/05/2004
22 AOA05J 6326 11A11 12A12 Võ Tấn Tài 18/01/2004
23 AOJ17P 9848 11A2 12A12 Trương Thị Thúy Thanh 12/02/2004
24 AOD1TC 0887 11A6 12A12 Nguyễn Thị Thu Thảo 12/12/2004
25 AOB015 7085 11A6 12A12 Nguyễn Ngọc Thịnh 31/01/2004
26 AON1K6 2236 11A15 12A12 Trương Nguyễn Hoài Thương 16/07/2004
27 AOD25M 2528 11A14 12A12 Nguyễn Hoàng Mỹ Tiên 04/03/2004
28 A2X0RS 3693 11A2 12A12 Lê Ngọc Trân 22/06/2004
29 AOK0WM 1280 11A1 12A12 Nguyễn Thị Thùy Trang 25/08/2004
30 AOC1BS 8064 11A6 12A12 Nguyễn Thị Kiều Trang 08/08/2004
31 AOB1A7 6090 11A1 12A12 Đinh Lê Cẩm Tú 11/11/2004
32 AOD1SD 9346 11A10 12A12 Phạm Ngọc Phương Uyên 04/11/2004
33 AOB052 3590 11A1 12A12 Đỗ Ngọc Tường Vy 04/09/2004
34 AO90FW 0005 11A8 12A12 Võ Thị Cẩm Vy 12/04/2004
35 A2M17K 9108 11A13 12A12 Đào Lê Thùy Vy 26/06/2004
36 AOK0FW 3958 11A14 12A12 Lương Triệu Vy 09/02/2004
37 AON1SM 4361 11A14 12A12 Đặng Trần Thanh Vy 26/03/2004
1 AOB00A 5045 11A13 12A13 Nguyễn Thị Băng Châu 14/06/2004
2 AOJ15U 7952 11A2 12A13 Phan Thị Thùy Duyên 30/05/2004
3 A2T0OR 7726 11A11 12A13 Nguyễn Hoàng Hải 15/01/2004
4 AOA046 4804 11A14 12A13 Quách Nguyễn Trung Hiếu 25/06/2004



5 A2M1O9 8501 11A2 12A13 Bùi Thu Hoài 29/08/2004
6 AOJ19D 3446 11A3 12A13 Nguyễn Hoàng Huy 22/10/2004
7 AOC1CC 0056 11A1 12A13 Nguyễn Ngọc Huy 12/02/2004
8 AON1GX 1127 11A12 12A13 Trương Quốc Khánh 02/09/2004
9 AOK0W3 6245 11A6 12A13 Đặng Nhật Khôi 25/05/2004

10 AOD22A 8308 11A12 12A13 Lý Thị Ngọc Linh 28/09/2004
11 AOD1VZ 3069 11A2 12A13 Nguyễn Thị Kim Loan 25/12/2004
12 AOJ13T 2214 11A10 12A13 Nguyễn Hồng Ngọc 06/09/2004
13 AOB05S 4714 11A10 12A13 Nguyễn Xuân Nhi 19/08/2004
14 AOB00V 4693 11A3 12A13 Nguyễn Ngọc Uyên Nhi 23/07/2004
15 AOD1NF 5389 11A10 12A13 Đặng Thị Huỳnh Như 17/02/2004
16 AOD24C 9836 11A1 12A13 Võ Nguyễn Hoàng Phúc 26/01/2004
17 A2M1G1 9013 11A13 12A13 Nguyễn Thị Liên Phương 29/09/2003
18 A2T0ZH 9043 11A11 12A13 Trần Quỳnh Phương 02/12/2004
19 AOD1ZN 4188 11A3 12A13 Lê Võ Phương Quân 03/02/2004
20 AOJ17O 7053 11A7 12A13 Võ Hoàng Tố Quyên 29/05/2004
21 AOL0E9 3546 11A11 12A13 Vũ Văn Quyến 01/01/2004
22 AON1MJ 4704 11A5 12A13 Đỗ Thị Hồng Thảo 27/09/2003
23 AOJ17R 5957 11A14 12A13 Bùi Trường Thịnh 10/09/2004
24 AOJ1A4 7316 11A14 12A13 Đào Thị Minh Thu 20/07/2004
25 AON1R7 7526 11A5 12A13 Phạm Ngọc Minh Thư 16/06/2004
26 AO90ED 7122 11A9 12A13 Võ Thị Kim Thương 13/04/2004
27 CS7000 9490 11A14 12A13 Nguyễn Thị Thủy Tiên 01/01/2004
28 AOA04U 6847 11A2 12A13 Trần Trọng Tín 04/12/2004
29 AOB04W 2876 11A2 12A13 Huỳnh Thị Ngọc Trâm 04/01/2004
30 AOD1XR 6983 11A9 12A13 Nguyễn Thị Mỹ Trúc 23/11/2004
31 AON1SK 9984 11A5 12A13 Trần Phương Uyên 22/06/2004
32 AOD1WT 5311 11A6 12A13 Võ Thị Thanh Vân 05/05/2004
33 AOJ1AD 9573 11A8 12A13 Nguyễn Minh Vương 02/11/2004
34 A2V1DQ 9330 11A7 12A13 Lê Thị Yến Vy 26/12/2004
35 AON1J3 8280 11A1 12A13 Phạm Thanh Thảo Vy 12/02/2004
36 AOC16Y 9432 11A5 12A13 Bùi Huỳnh Đan Vy 05/04/2004
37 AON1HW 9967 11A6 12A13 Phạm Thị Hoàng Yến 01/10/2004
1 AOA1IZ 1244 11A7 12A14 Hoàng Quốc Anh 04/04/2004
2 AOJ128 2963 11A3 12A14 Lý Đình Quốc Bảo 03/11/2004
3 AOD1MP 6877 11A13 12A14 Trần Quốc Bình 07/06/2004
4 AOL04R 4912 11A6 12A14 Ngô Tiến Dũng 17/03/2004
5 AOA033 7215 11A12 12A14 Nguyễn Hà Gia Hân 27/03/2004
6 AOE1NE 0874 11A8 12A14 Bùi Nguyễn Như Hảo 24/02/2004
7 AO80X6 1191 11A10 12A14 Nguyễn Ngọc Thuý Hiền 25/08/2004



8 AOD1LK 3598 11A6 12A14 Đoàn Minh Hiếu 19/05/2004
9 AO90CT 2510 11A15 12A14 Nguyễn Quý Quỳnh Hương 27/07/2004

10 AOD1TP 4678 11A6 12A14 Trần Huỳnh Anh Huy 08/12/2004
11 AOJ19G 9967 11A15 12A14 Nguyễn Thùy Linh 01/02/2004
12 AOD1WS 8481 11A15 12A14 Phạm Thị Trúc Linh 13/04/2004
13 AOJ19J 6946 11A12 12A14 Lê Thành Lộc 27/02/2004
14 AOB09C 5468 11A13 12A14 Nguyễn Thị Trang Minh 13/04/2003
15 AOJ166 6430 11A6 12A14 Nguyễn Thanh Ngân 01/04/2004
16 A2M1IL 3135 11A2 12A14 Phạm Nguyễn Thu Ngọc 01/10/2004
17 AOD26P 8980 11A2 12A14 Đào Nguyễn Kim Ngọc 15/07/2004
18 AOA08B 3129 11A11 12A14 Trần Thanh Thảo Nguyên 24/06/2004
19 A2T0XA 9202 11A11 12A14 Nguyễn Thị Anh Nguyệt 23/01/2004
20 AOJ19Q 1645 11A2 12A14 Nguyễn Thị Kim Nhi 28/09/2004
21 AOA06F 4703 11A12 12A14 Nguyễn Thị Yến Nhi 10/03/2003
22 AOJ156 3102 11A12 12A14 Lâm Ngọc Như 11/08/2004
23 A2M1DE 2558 11A7 12A14 Nguyễn Thị Quỳnh Như 17/03/2004
24 AOL0D3 7675 11A6 12A14 Huỳnh Thị Kim Phấn 06/09/2004
25 AOD1YL 9273 11A3 12A14 Đào Kim Phụng 10/11/2004
26 AOB027 0586 11A7 12A14 Nguyễn Ngọc Thảo 29/08/2004
27 AOA1J0 6716 11A10 12A14 Võ Thị Thu Thảo 16/04/2003
28 AOA1II 1209 11A13 12A14 Đặng Thị Mộng Thu 04/07/2003
29 AOB073 4545 11A8 12A14 Hồ Huỳnh Anh Thư 16/06/2004
30 AON1MN 2111 11A5 12A14 Trần Trọng Tiến 07/11/2004
31 AOB07A 9503 11A7 12A14 Lê Thị Thùy Trang 13/12/2004
32 AON1RD 7876 11A14 12A14 Nguyễn Tuấn Triều 16/04/2004
33 AO80W7 2523 11A10 12A14 Trần Thanh Tuấn 20/06/2004
34 A2S1BE 0215 11A12 12A14 Huỳnh Anh Tuấn 19/02/2003
35 AOB06B 9884 11A11 12A14 Cao Thanh Vy 19/10/2004
37 AOJ180 3784 11A9 12A14 Phan Huỳnh Thảo Vy 13/08/2004
1 AOB07S 7141 11A7 12A15 Nguyễn Quốc Bảo 18/10/2004
2 AON08X 0517 11A1 12A15 Võ Huỳnh Quốc Cảnh 24/08/2004
3 AOJ16U 6577 11A1 12A15 Hồ Nguyễn Băng Châu 19/09/2004
4 A2N18J 7427 11A8 12A15 Nguyễn Hoàng Châu 27/05/2004
5 AOA08S 7658 11A15 12A15 Nguyễn Thị Kim Chi 19/02/2004
6 A2V15N 6308 11A7 12A15 Nguyễn Thị Diễm 14/06/2004
7 A2M1LK 6272 11A3 12A15 Đỗ Thanh Thu Hằng 22/08/2004
8 BS7001 0488 11A11 12A15 Trần Chí Hào 21/08/2003
9 AOC11L 7908 11A10 12A15 Trần Đức Huy 24/06/2004
10 AOJ14V 7345 11A6 12A15 Nguyễn Vũ Huy 29/06/2004
11 AOB03Y 6375 11A6 12A15 Nguyễn Minh Kim 03/01/2004



12 AO90F3 5305 11A12 12A15 Lê Ngọc Lan 01/09/2004
13 AOJ14X 4545 11A7 12A15 Nguyễn Thị Diệu Linh 03/09/2004
14 AOJ19M 6087 11A1 12A15 Nguyễn Huỳnh Trúc Mi 18/09/2004
15 AOD1ST 7169 11A15 12A15 Nguyễn Ngọc Nam 13/11/2004
16 AAH116 2438 11A6 12A15 Nguyễn An Ne 06/04/2004
17 AOB044 6139 11A1 12A15 Huỳnh Phan Thanh Ngân 29/10/2004
18 AOB022 8790 11A3 12A15 Nguyễn Hoàng Kiều Ngân 11-09-2004
19 AOA00I 9885 11A3 12A15 Đinh Khánh Ngọc 09/05/2004
20 AOA03J 8944 11A13 12A15 Tôn Nữ Bảo Ngọc 29/03/2002
21 AOB06U 3214 11A13 12A15 Nguyễn Yến Nhi 22/10/2004
22 A2S1IY 0363 11A9 12A15 Nguyễn Thị Khánh Như 13/07/2004
23 AON1ME 7812 11A11 12A15 Trần Thị Quỳnh Như 30/10/2004
24 AOA07F 8517 11A7 12A15 Phạm Minh Phước 13/03/2004
26 AOC11E 9337 11A11 12A15 Hồ Ngọc Mai Quỳnh 11/03/2004
27 AO90FH 6584 11A13 12A15 Trần Bình Tân 10/05/2004
28 A2M1M7 9044 11A15 12A15 Huỳnh Thuận Thanh 20/07/2004
29 AOA0AB 3447 11A1 12A15 Nguyễn Công Thành 29/04/2004
30 A2M1MD 8592 11A9 12A15 Trịnh Anh Thư 11/04/2004
31 A2M1OW 5308 11A5 12A15 Bùi Nguyễn Thanh Thúy 10/08/2004
32 AON1IZ 8992 11A13 12A15 Võ Tấn Toàn 12/03/2004
33 AOA03U 7396 11A11 12A15 Lê Thị Thùy Trang 28/09/2004
34 A2M1Q6 4468 11A8 12A15 Lưu Phan Thanh Trang 07/05/2004
35 AOA08M 9451 11A13 12A15 Nguyễn Thị Thanh Trúc 07/02/2004
36 A2M19T 8547 11A2 12A15 Lê Tấn Trung 03/06/2004
37 AOD25A 1818 11A7 12A15 Lê Ngọc Tú Tú 21/06/2004
38 A2M18R 5371 11A5 12A15 Nguyễn Mai Uyên 15/05/2004
1 CS7001 3951 11A9 12A2 Nguyễn Vũ Ngọc Anh 13/01/2004
2 AOE1O9 9679 11A5 12A2 Châu Hoàng Kim Anh 25/08/2004
3 AOD1P8 2301 11A5 12A2 Nguyễn Ngọc Bảo Châu 09/05/2004
4 A2M1BK 6046 11A8 12A2 Trần Thành Đạt 07/11/2004
5 A2M1GS 2588 11A15 12A2 Đỗ Dũng 29/06/2004
6 AOB06I 9672 11A7 12A2 Lê Nguyễn Hoàng Hiệp 18/12/2004
7 AOD1LM 7942 11A12 12A2 Nguyễn Văn Hoàng 22/09/2004
8 AOB05E 7992 11A11 12A2 Nguyễn Thị Ngọc Hương 12/08/2004
9 AO80ZI 2065 11A14 12A2 Phan Quốc Huy 19/02/2004
10 A2M17X 7049 11A9 12A2 Lê Trung Hiếu 29/03/2004
11 AON1O9 3635 11A11 12A2 Võ Minh Huy 18/02/2004
12 AOJ162 1306 11A13 12A2 Trần Gia Lạc 26/06/2004
13 AOC1CH 0381 11A12 12A2 Trần Công Liêm 20/11/2004
14 AOA00C 4141 11A7 12A2 Đặng Hoàng Linh 10/10/2004



15 A2M1EJ 4762 11A8 12A2 Vũ Văn Triệu Long 26/10/2004
16 AOA09Y 1540 11A5 12A2 Trần Bá Phi Long 19/02/2004
17 AOJ19K 1290 11A2 12A2 Nguyễn Phi Mạnh 05/08/2004
18 AOJ17E 4416 11A8 12A2 Hồ Thị Bảo Ngọc 08/05/2004
19 AO80TY 9732 11A8 12A2 Phan Triều Nguyên 10/01/2004
20 AOA08A 5948 11A7 12A2 Nguyễn Trung Nguyên 20/01/2004
21 A2Q084 8090 11A6 12A2 Trần Lê Khôi Nguyên 19/10/2004
22 A2M16Y 9640 11A12 12A2 Trần Võ Yến Nhi 11/02/2004
23 AOA04I 4882 11A5 12A2 Võ Đào Tuyết Nhung 13/09/2004
24 AON1K0 8235 11A9 12A2 Lê Ngọc Minh Phượng 31/12/2004
25 AOD1Z5 1904 11A14 12A2 Nguyễn Hoàng Quân 12/09/2004
26 AOJ1B6 3908 11A7 12A2 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 04/10/2004
27 AOD23Z 2338 11A14 12A2 Nguyễn Vũ Thành 17/04/2004
28 AOA05L 5572 11A3 12A2 Lê Trần Hiếu Thảo 02/04/2004
29 AOB04Q 1858 11A4 12A2 Lê Viết Thiện 30/03/2004
30 A2M1PZ 4917 11A15 12A2 Lê Minh Thịnh 05/05/2004
31 AOB028 0545 11A9 12A2 Lê Cẩm Thu 10/02/2004
32 AOJ1A5 8241 11A15 12A2 Phan Lê Minh Thuận 28/01/2004
33 AOJ18X 0658 11A11 12A2 Ngô Trường Thuận 16/11/2004
34 AO90EE 1143 11A6 12A2 Lý Ngọc Thúy 14/01/2004
35 AO90EF 1724 11A6 12A2 Lý Ngọc Thùy 14/01/2004
36 A2M1MB 1940 11A3 12A2 Nguyễn Thanh Thúy 11/07/2004
37 AO80UB 3961 11A5 12A2 Nguyễn Thụy Minh Thy 27/04/2004
38 AOJ16L 1863 11A7 12A2 Trần Thị Tú Trân 28/05/2004
39 A2M1MH 8595 11A2 12A2 Đào Xuân Trường 17/12/2004
40 AO90FU 4616 11A15 12A2 Nguyễn Ngọc Mai Vi 28/08/2004
41 AOC19D 7607 11A3 12A2 Nguyễn Trương Quốc Vinh 12/02/2004
42 AOD1VG 5581 11A9 12A2 Trần Tường Vy 01/10/2004
1 AON1LM 1142 11A1 12A3 Nguyễn Ngọc Quốc An 02/09/2004
2 AOD1XT 4107 11A9 12A3 Lê Minh Đức 20/04/2004
3 AOB00G 2254 11A15 12A3 Võ Viết Dũng 16/11/2004
4 AON1I6 6506 11A10 12A3 Lê Thái Duy 20/02/2004
5 AOJ12C 3574 11A7 12A3 Nguyễn Tài Phương Duy 26/08/2004
6 AOA043 6214 11A4 12A3 Phạm Bảo Mỹ Duyên 27/09/2004
7 A2T0ZS 1585 11A11 12A3 Diệp Đỗ Thanh Hằng 11/01/2004
8 AOB19H 8235 11A8 12A3 Huỳnh Sỹ Hiếu 01/11/2004
9 A2M1D0 9638 11A14 12A3 Đào Thế Hùng 11/08/2004

10 AOJ1AN 5122 11A10 12A3 Trần Minh Kha 16/01/2004
11 AON1M4 0372 11A14 12A3 Nguyễn Thị Hoàng Kim 07/02/2004
12 AON1FU 3420 11A4 12A3 Hoàng Thị Ngọc Linh 10/11/2003



13 A2M1NC 7938 11A7 12A3 Hồ Nguyễn Nhật Minh 04/04/2004
14 AOJ165 1955 11A7 12A3 Lý Nguyễn Mạnh Hoàn Mỹ 24/07/2004
15 AOA05B 8956 11A3 12A3 Huỳnh Ngọc Thu Ngân 21/07/2004
16 AOJ17G 8630 11A12 12A3 Trần Thanh Nhã 28/03/2004
17 AO90FE 6186 11A6 12A3 Lê Thị Như 31/10/2004
18 AON1R1 4367 11A4 12A3 Lê Tấn Phát 04/03/2004
19 AOB0WU 3914 11A5 12A3 Lê Quyền Phong 23/06/2004
20 AOJ1B4 1900 11A7 12A3 Nguyễn Hoàng Quân 14/10/2004
21 AOB04H 0870 11A9 12A3 Trần Ngọc Phương Quân 03/11/2004
22 AOD287 7323 11A2 12A3 Nguyễn Tấn Sang 03/06/2004
23 AON1NH 0655 11A10 12A3 Lê Ngọc Sáng 05/02/2004
24 AOL047 8751 11A7 12A3 Nguyễn Hoàng Phương Thảo 18/01/2004
25 AOB09S 1645 11A7 12A3 Nguyễn Thị Thu Thảo 09/09/2004
26 AOA05M 5949 11A9 12A3 Nguyễn Thị Kim Thoa 05/08/2004
27 AOB04T 7185 11A8 12A3 Phan Anh Thư 30/08/2004
28 AOD1NW 8396 11A13 12A3 Bùi Minh Thư 05/01/2004
29 AOA0AE 6836 11A3 12A3 Nguyễn Phương Thùy 31/10/2004
30 A2M1CC 1339 11A4 12A3 Nguyễn Trọng Tính 10/11/2004
31 AOA07O 2187 11A8 12A3 Nguyễn Hoàng Ngọc Trâm 12/10/2004
32 AOC16M 7068 11A4 12A3 Trần Đào Bảo Trâm 17/04/2004
33 AOB1BJ 2605 11A13 12A3 Huỳnh Mai Trân 20/08/2004
34 AON1LE 5716 11A14 12A3 Đoàn Thị Thùy Trang 04/01/2004
35 AOL0AV 7416 11A4 12A3 Nguyễn Thị Tú Uyên 15/05/2004
36 AO90FS 0444 11A7 12A3 Thái Thanh Vân 19/03/2004
37 AOB1AE 8039 11A3 12A3 Phạm Ngọc Thanh Vi 30/06/2004
38 AOJ197 0686 11A1 12A3 Trần Hoàng Việt 07/01/2004
39 AON1LI 9914 11A6 12A3 Trần Nguyên Vũ 13/01/2004
40 A2M1NV 5465 11A3 12A3 Cao Thị Tường Vy 09/09/2004
41 AOC1D8 5973 11A14 12A3 Nguyễn Hà Vy 10/07/2004
42 A2M1K6 2457 11A4 12A3 Dương Thế Xương 03/10/2004
1 AOA1IT 3243 11A5 12A4 Phan Thái Quốc Anh 04/06/2004
2 AOD1SK 4763 11A8 12A4 Lâm Gia Bảo 15/06/2004
3 AOD1QV 9964 11A3 12A4 Nguyễn Thị Hồng Diễm 05/02/2004
4 AOB02W 9530 11A4 12A4 Vũ Hoàng Khánh Đoan 29/06/2004
5 AOL0CK 1040 11A4 12A4 Hà Đinh Thế Duy 29/10/2004
6 AO90DR 2999 11A8 12A4 Nguyễn Mai Ngọc Hà 08/12/2004
6 AON1N0 5651 11A9 12A4 Nguyễn Thị Thanh Hà 12/02/2004
7 AOD25D 8008 11A3 12A4 Nguyễn Thị Minh Hiếu 18/02/2004
8 AOJ172 5176 11A15 12A4 Lê Sỹ Hòa 03/06/2004
9 AOJ14S 3141 11A10 12A4 Phạm Lê Nguyễn Hoàng 07/08/2004



10 AOC1B0 7880 11A11 12A4 Võ Ngọc Quỳnh Hương 14/03/2004
11 A2X0UK 4012 11A1 12A4 Đoàn Trần Nhĩ Khang 06/09/2004
12 AOB06M 8285 11A8 12A4 Đinh Nhật Khoa 05/06/2004
13 AOA03A 7447 11A15 12A4 Đỗ Văn Khoa 13/02/2004
14 AON1JK 1242 11A11 12A4 Trần Anh Kiệt 15/09/2004
15 AO90CZ 3365 11A15 12A4 Lê Đoàn Trà My 23/02/2004
16 AON1NB 2087 11A4 12A4 Hồng Bích Ngọc 16/08/2004
17 AOB00T 1236 11A9 12A4 Tạ Xuân Ngọc 08/04/2004
18 AOD1XH 3216 11A9 12A4 Đồng Thảo Nguyên 03/05/2004
19 A2S1AY 7766 11A6 12A4 Lã Hoàng Oanh 16/06/2004
20 AON1NE 8727 11A8 12A4 Lê Minh Phúc 05/04/2004
21 AOJ159 3845 11A4 12A4 Phan Thị Bích Phượng 09/03/2004
22 AOJ19X 0466 11A3 12A4 Lê Vinh Quang 03/06/2004
23 A2M1OO 2728 11A8 12A4 Trần Trọng Quí 31/08/2004
24 AON1R5 5028 11A5 12A4 Nguyễn Mạnh Thắng 31/05/2004
25 AOC15D 2881 11A8 12A4 Nguyễn Lương Ngọc Trâm 05/05/2004
26 A2V13V 6285 11A2 12A4 Nguyễn Thị Phương Thảo 21/02/2004
27 AOB072 4153 11A12 12A4 Nguyễn Tấn Thịnh 04/02/2004
28 AON1R8 8412 11A14 12A4 Trần Thị Minh Thư 05/04/2004
29 AOJ132 6494 11A3 12A4 Lê Văn Đạt Toàn 16/11/2004
30 AON1HS 7743 11A2 12A4 Trương Hoàng Trung 29/12/2004
8 AOD25S 8710 11A4 12A4 Nguyễn Thành Trung 04/06/2004

32 AOB1A8 8699 11A4 12A4 Nguyễn Thị Ngọc Tú 12/10/2004
33 AOB04Z 0481 11A9 12A4 Nguyễn Đình Khánh Tuấn 14/01/2004
34 AOE1K8 0949 11A12 12A4 Lê Quốc Việt 09/05/2004
35 AOE1PM 0894 11A4 12A4 Phạm Thế Vinh 30/09/2004
36 AOC179 1507 11A9 12A4 Phạm Thị Tường Vy 03/01/2004
37 A2M1CK 5965 11A14 12A4 Huỳnh Phạm Linh Xuân 25/11/2004
38 AOJ16S 4432 11A5 12A4 Nguyễn Lê Như Ý 15/06/2004
39 AON1LL 4388 11A4 12A4 Trần Ngọc Như Ý 01/01/2004
1 A2M17Q 6062 11A4 12A5 Nguyễn Văn Quốc Bảo 29/07/2004
2 AOB00E 4957 11A9 12A5 Đinh Duy Đạt 25/01/2004
3 AOJ187 7996 11A7 12A5 Lê Hoàng Khánh Đoan 31/07/2004
4 AOA08W 5140 11A12 12A5 Trương Nhật Duy 24/12/2004
5 AOA1IL 3146 11A5 12A5 La Ngọc Hân 01/09/2004
6 AOJ13H 3396 11A9 12A5 Nguyễn Xuân Hoàng Hiệp 18/01/2004
7 AOA024 3484 11A9 12A5 Nguyễn Trung Hiếu 05/07/2004
8 AOM1Y5 5978 11A9 12A5 Võ Đức Hưng 24/04/2004
9 AON1QP 1172 11A10 12A5 Nguyễn Ngọc Quỳnh Hương 16/07/2004

10 A2M1BO 8951 11A2 12A5 Hoàng Ngọc Huy 30/05/2004



11 AOJ13L 0013 11A5 12A5 Nguyễn Đức Huỳnh 20/04/2004
12 AOA07Z 1945 11A2 12A5 Nguyễn Lê Hương Giang 05/06/2004
13 AOD1YQ 2407 11A4 12A5 Lê Hoàng Khang 30/07/2004
14 AOB01W 2687 11A9 12A5 Tiên Thành Kiệt 24/10/2004
15 AOK0UJ 6084 11A15 12A5 Lê Thừa Lạc 06/04/2004
16 AON1II 1603 11A5 12A5 Nguyễn Bảo Lợi 02/02/2004
17 AON1PQ 8245 11A13 12A5 Lý Đức Long 07/10/2004
18 AON1KU 2434 11A14 12A5 Nguyễn Đức Nam 24/09/2004
19 A2S19K 5189 11A15 12A5 Nguyễn Phạm Tuyết Ngân 06/08/2004
20 AON09B 1139 11A3 12A5 Nguyễn Trần Bảo  Ngân 18/10/2004
21 AOC13G 9401 11A9 12A5 Nguyễn Hoàng Hồng Ngọc 10/05/2004
22 AON1JR 2606 11A15 12A5 Mai Trọng Nhân 03/06/2004
23 AOJ12R 7113 11A9 12A5 Lê Thị Thùy Nhi 24/10/2004
24 AO90E2 1038 11A4 12A5 Trác Giai Nhiên 07/08/2004
25 AOJ17M 6624 11A10 12A5 Nguỵễn Phạm Thiên Phúc 17/08/2004
26 AOB19X 2817 11A1 12A5 Nguyễn Thúy Anh Phương 10/10/2004
27 AOD1Z2 0269 11A10 12A5 Lê Thái Sơn 17/01/2004
28 AOB09J 1176 11A13 12A5 Bùi Minh Tài 31/01/2004
29 AOE1JY 2658 11A2 12A5 Phạm Nguyễn Thanh Tâm 02/04/2004
30 AOA05K 8548 11A7 12A5 Huỳnh Phương Tân 20/09/2004
31 AOJ16D 9568 11A7 12A5 Trần Qúy Thành 06/01/2004
32 AOB063 1914 11A8 12A5 Nguyễn Thị Thu Thảo 04/06/2004
33 AOD1PW 2624 11A4 12A5 Nguyễn Thị Thanh Thảo 01/06/2004
34 AOA0AF 4618 11A5 12A5 Phạm Minh Thư 07/01/2004
35 AOA03R 5803 11A4 12A5 Trịnh Hồng Thúy 30/01/2004
36 AO90FO 8392 11A10 12A5 Nguyễn Phương Toàn 11/05/2004
37 AOA00V 0028 11A3 12A5 Huỳnh Phạm Huyền Trâm 10/06/2004
38 AOC1D3 8003 11A10 12A5 Nguyễn Hoàng Trinh 15/07/2004
39 AON09X 9805 11A7 12A5 Nguyễn Lê Cẩm Tú 17/05/2004
40 AOB01A 0120 11A15 12A5 Hồ Thanh Tùng 10/08/2004
41 AOB02J 0939 11A3 12A5 La Hoàn Tuyên 04/07/2004
42 AOA09I 5333 11A4 12A5 Đỗ Minh Tuyết Vân 08/03/2004
1 AOC187 0979 11A11 12A6 Nguyễn Cao Hồng Ân 02/08/2004
2 AOA1IK 7641 11A14 12A6 Đào Như Tuấn Anh 13/12/2004
3 AO90ER 2428 11A14 12A6 Lê Nguyễn Quỳnh Anh 21/09/2004
4 AO80AJ 5056 11A10 12A6 Huỳnh Minh Anh 05/09/2004
5 AOJ182 2031 11A6 12A6 Bùi Thị Lan Anh 26/09/2004
6 AOL03E 2129 11A4 12A6 Nguyễn Hoàng Bảo 22/11/2004
7 AOJ129 1258 11A4 12A6 Nguyễn Chí Bình 28/09/2004
8 A2T0WO 5773 11A8 12A6 Trần Thanh Bình 01/05/2004



9 A2M1BH 9922 11A4 12A6 Đỗ Kim Chi 27/07/2004
10 AOD1PZ 5417 11A5 12A6 Lê Thế Danh 19/12/2004
11 AON1JD 7191 11A5 12A6 Nguyễn Thành Đạt 30/06/2004
12 A2S1BN 6159 11A8 12A6 Hồ Ngọc Đạt 24/11/2004
13 AOJ14L 5811 11A5 12A6 Vũ Khánh Duy 06/12/2003
14 A2M1O5 5676 11A14 12A6 Nguyễn Thị Hương Giang 06/01/2004
15 AOA044 7961 11A7 12A6 Nguyễn Xuân Hải 16/06/2004
16 AO80ZF 7574 11A11 12A6 Nguyễn Phan Xuân Hảo 13/02/2004
17 AOJ17A 6136 11A8 12A6 Nguyễn Hoàng Minh Khoa 23/07/2004
18 AOJ18F 7284 11A11 12A6 Nguyễn Ngọc Mỹ Kỳ 11/09/2004
19 AOJ18J 3046 11A7 12A6 Dương Thanh Lộc 11/05/2004
20 AOA00D 8020 11A2 12A6 Đặng Thị Thùy Linh 15/09/2004
21 AOB042 7429 11A9 12A6 Tạ Thị Trúc Ly 28/03/2004
23 AOB1AZ 3686 11A10 12A6 Lê Hoàng Nam 05/06/2004
24 A2N15N 9857 11A5 12A6 Nguyễn Phi Nguyễn 22/04/2004
25 AOB023 0948 11A15 12A6 Nguyễn Thị Thanh Ngân 02/01/2004
26 AOJ12V 5045 11A6 12A6 Lê Thanh Phương 12/12/2004
27 A2V13P 6770 11A2 12A6 Hà Trương Ngọc Quý 05/10/2004
28 AOD1YS 3193 11A8 12A6 Huỳnh Thị Thanh Tâm 17/10/2004
29 AO90D8 3276 11A4 12A6 Nguyễn Thanh Thảo 18/01/2004
30 AON1MH 4170 11A13 12A6 Hồ Việt Thắng 19/07/2004
31 AOD1NG 5485 11A6 12A6 Nguyễn Quốc Thịnh 20/09/2004
32 AON1GC 1189 11A4 12A6 Nhâm Ngọc Minh Thư 03/04/2004
33 AON1HM 7950 11A1 12A6 Hồ Huỳnh Kim Thuận 24/02/2004
34 AOL0C8 9181 11A10 12A6 Phạm Xuân Thương 25/03/2004
35 AOA01Q 6045 11A5 12A6 Võ Minh Thùy 15/05/2004
36 A2M1Q8 1884 11A15 12A6 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 19/10/2003
37 A2X0TR 3841 11A4 12A6 Nguyễn Thị Huyền Trang 10/03/2004
38 AOJ1BB 5725 11A3 12A6 Nguyễn Nhật Trường 04/10/2004
39 AOJ16P 5847 11A15 12A6 Hồ Trần Lê Cẩm Tú 04/11/2004
40 AOJ15N 0116 11A13 12A6 Phạm Văn Vũ 11/04/2004
41 AOJ1AC 8162 11A15 12A6 Tô Nguyễn Tiến Vũ 02/03/2004
42 AON1HV 0118 11A5 12A6 Lưu Trúc Vy 29/03/2004
1 AO90CH 8827 11A3 12A7 Hồ Anh Bảo 23/06/2004
2 AOA003 7979 11A1 12A7 Trương Thanh Bình 06/07/2004
3 AOA040 9628 11A10 12A7 Nguyễn Long Bửu 31/03/2004
4 AOJ13D 1440 11A3 12A7 Dương Thị Kim Chi 22/04/2004
5 AOC1DJ 5894 11A7 12A7 Nguyễn Ngọc Thùy Dương 08/09/2004
6 AOB00H 5269 11A3 12A7 Nguyễn Bích Hà 30/11/2004
7 AON1FO 6263 11A13 12A7 Võ Trường Hải 24/03/2004



8 AOB1AQ 6177 11A14 12A7 Đàm Trung Hậu 14/06/2004
9 AOD1YN 2694 11A4 12A7 Võ Hoàng Hiền 20/04/2004

10 AOC1CE 7953 11A14 12A7 Nguyễn Tuấn Hưng 11/02/2004
11 AOB095 4358 11A13 12A7 Lương Ngọc Kim Hương 16/10/2004
12 AON1QQ 7055 11A6 12A7 Dương Gia Huy 07/03/2004
13 A2M1N6 3306 11A1 12A7 Đinh Nguyễn Đăng Khoa 17/09/2004
14 AO80UO 7785 11A5 12A7 Nguyễn Hà Minh Khuê 06/09/2004
15 AOA084 6132 11A5 12A7 Nguyễn Tuấn Kiệt 04/05/2004
16 AOB19M 9809 11A7 12A7 Đỗ Thị Mỹ Lan 12/08/2004
17 AON097 3368 11A6 12A7 Tô Trần Hoàng Long 03/03/2004
18 AOD23W 4045 11A14 12A7 Phạm Quỳnh Mai 15/02/2004
19 AON098 2288 11A5 12A7 Nguyễn Thị Thùy Mai 27/01/2004
20 AOJ19L 4748 11A9 12A7 Lê Thanh Mẫn 05/08/2004
21 AO90F6 0887 11A8 12A7 Nguyễn Lê Diễm My 01/01/2004
22 AOJ17D 4369 11A5 12A7 Nguyễn Thanh Ngân 23/05/2004
23 AO90E3 9885 11A3 12A7 Nguyễn Phan Nguyệt Như 08/04/2004
24 AOL0E3 9649 11A8 12A7 Nguyễn Hồng Ngọc Ngân 20/05/2004
25 AOJ1AY 5066 11A9 12A7 Đặng Thị Bích Ngọc 21/04/2004
26 AON1TH 2424 11A8 12A7 Vũ Thị Hồng Ngọc 02/02/2004
27 AOC12D 1216 11A11 12A7 Lê Trọng Nhân 31/07/2004
28 AOD24Q 7292 11A12 12A7 Trần Quang Phi 22/04/2004
29 A2T14G 2289 11A11 12A7 Trần Minh Phương 27/12/2004
30 AOJ19Z 6167 11A5 12A7 Nguyễn Minh Quân 30/07/2004
31 A2M1KW 5737 11A5 12A7 Đinh Vạn Tài 21/07/2004
32 AOL1EQ 5133 11A3 12A7 Trần Văn Tấn 25/08/2004
33 AOB1BE 8145 11A13 12A7 Lê Thị Thanh Thảo 04/02/2004
34 AON1HL 8710 11A4 12A7 Nguyễn Ngọc Anh Thư 07/03/2004
35 A2M1R6 8027 11A13 12A7 Phùng Mã Ngọc Thùy 27/06/2004
36 AOJ134 3772 11A6 12A7 Nguyễn Thụy Thùy Trang 28/03/2004
37 AOL099 5212 11A11 12A7 Tô Thị Huyền Trang 26/06/2004
38 AOJ136 7144 11A4 12A7 Hoa Phi Trường 02/04/2004
39 AOJ1BI 3509 11A2 12A7 Nguyễn Hoàng Yến Vy 02/04/2004
1 AOD1XG 6770 11A4 12A8 Trần Ý Anh 02/10/2004
2 AOA08Q 9196 11A5 12A8 Nguyễn Hữu Hoàng Anh 16/05/2004
3 A2M17P 9702 11A12 12A8 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 17/03/2004
4 AOB03U 2247 11A8 12A8 Nguyễn Hoàng Gia Bảo 18/05/2004
5 AOA08T 6718 11A6 12A8 Nguyễn Văn Cường 26/11/2004
6 AON1QK 7287 11A8 12A8 Hồ Trần Đạt 31/10/2004
7 AOB059 9903 11A10 12A8 Phạm Thị Phương Duyên 27/06/2004
8 AOJ14R 1378 11A5 12A8 Nguyễn Anh Hào 29/07/2004



9 AOB01O 4134 11A5 12A8 Mạc Trung Hiếu 26/11/2004
10 A2M1O6 7177 11A4 12A8 Hàng Cẩm Hiền 23/06/2004
11 A2T14K 2766 11A15 12A8 Lưu Minh Hoàng 18/05/2004
12 AON1O7 3508 11A10 12A8 Trần Nguyễn Quốc Hưng 01/08/2004
13 A2T0TY 2787 11A15 12A8 Trương Hoàng Khang 12/01/2004
14 AOB00O 4373 11A7 12A8 Nguyễn Đăng Khoa 13/11/2004
15 AOD21D 0782 11A10 12A8 Võ Gia Kiệt 11/06/2004
16 AOE1NI 8905 11A4 12A8 Trịnh Sơn Lâm 02/05/2004
17 AOJ18H 2625 11A14 12A8 Phạm Lê Thùy Linh 19/04/2004
18 AOB1AY 1661 11A4 12A8 Trương Thị Xuân Mai 24/06/2004
19 AO80XG 5771 11A12 12A8 Nguyễn Lê Hoàng Nam 14/05/2004
20 AOB19Q 2523 11A9 12A8 Trần Thị Thanh Ngân 25/07/2004
21 A2M1NH 8880 11A7 12A8 Nguyễn Thanh Hồng Ngọc 30/09/2004
22 AOJ168 6563 11A12 12A8 Phan Hoàng Bảo Ngọc 16/10/2004
23 A2M1DC 9127 11A14 12A8 Đặng Chí Nguyên 13/05/2004
24 AOB05T 7222 11A15 12A8 Trần Thảo Nhi 08/10/2004
25 AOA04H 9341 11A9 12A8 Phạm Vũ Ánh Nhi 22/11/2004
26 AON1JU 3914 11A5 12A8 Huỳnh Như 12/05/2004
27 AOB1BB 7272 11A6 12A8 Trương Hoàng Phi 13/12/2004
28 AOK0O7 0521 11A15 12A8 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh 31/07/2004
29 AOJ142 5948 11A6 12A8 Vũ Phương Thảo 09/12/2004
30 AOB1BF 0106 11A4 12A8 Trần Thị Thu Thảo 29/11/2004
31 A2V1CD 2603 11A14 12A8 Nguyễn Hoàng Minh Thông 22/08/2004
32 AOJ18Z 4287 11A3 12A8 Huỳnh Thị Minh Thư 15/02/2004
33 AOA09F 7255 11A8 12A8 Trần Thị Kiều Tiên 15/05/2004
34 AOK1QM 6474 11A9 12A8 Đồng Ngọc Bảo Trân 13/11/2004
35 AOJ135 3330 11A4 12A8 Lê Nguyễn Bảo Trâm 09/06/2004
36 AOB09Y 2484 11A5 12A8 Nguyễn Thị Thuỳ Trang 10/04/2004
37 AOL06V 6174 11A12 12A8 Nguyễn Anh Tú 17/03/2003
38 AOL0DF 6437 11A4 12A8 Nguyễn Hoàng Vĩ 07/08/2004
39 A2S1PH 3559 11A5 12A8 Võ Hà Trúc Vy 02/09/2004
1 AOA09L 3436 11A1 12A9 Đặng Quế Anh 19/11/2004
2 AOB01F 7082 11A1 12A9 Nguyễn Thị Lan Anh 30/09/2004
3 AON1P9 1051 11A10 12A9 Trần Ngọc Quỳnh Anh 22/11/2004
4 AOJ15O 3100 11A10 12A9 Nguyễn Thị Huyền Anh 09/03/2004
5 AOB03S 5448 11A9 12A9 Nguyễn Mai Phương Anh 22/03/2004
6 AOB02N 4806 11A4 12A9 Huỳnh Trúc Anh 18/04/2004
7 AOB02P 3328 11A14 12A9 Nguyễn Trung Anh 25/01/2004
8 AOM253 9822 11A2 12A9 Trần Hải Đăng 05/02/2004
9 AOC11T 9807 11A5 12A9 Huỳnh A Diễm 30/09/2004



10 AOL0CO 2492 11A7 12A9 Trần Trọng Đức 21/04/2004
11 A2M17S 4983 11A13 12A9 Đỗ Huy Duy 13/10/2004
12 AON1FQ 9489 11A13 12A9 Trần Huy Hoàng 10/03/2004
13 AOJ19E 1206 11A2 12A9 Nguyễn Hoàng Huy 24/08/2004
14 AOJ18B 6912 11A14 12A9 Vũ Thị Linh Hương 15/03/2004
15 AOK0UG 1266 11A6 12A9 Đỗ Cao Minh Kha 17/01/2004
16 AOE1KT 6488 11A13 12A9 Nguyễn Đăng Khoa 06/11/2004
17 AOB06N 5141 11A11 12A9 Trần Lê Anh Khôi 19/10/2004
18 AON1QU 7644 11A8 12A9 Bùi Nguyên Kiệt 23/04/2004
19 AOD1VQ 8953 11A1 12A9 Kiều Thụy Nguyệt Nga 22/01/2004
20 AON1G1 1460 11A3 12A9 Lê Nguyễn Bảo Ngân 25/01/2004
21 AOJ17C 8495 11A1 12A9 Huỳnh Ngọc Kim Ngân 08/05/2004
22 AOJ18N 7084 11A12 12A9 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 29/02/2004
23 A2S1L6 9377 11A14 12A9 Trịnh Yến Nhi 23/12/2004
24 AON1JV 6423 11A12 12A9 Lê Thị Tâm Như 19/05/2004
25 AON1OK 6655 11A1 12A9 Tăng Thành Phúc 25/02/2004
26 AOA1IN 8537 11A2 12A9 Nguyễn Trần Hoàng Phúc 28/02/2004
27 AOJ12W 6636 11A1 12A9 Trương Bùi Minh Quang 03/12/2004
28 AOB09G 1777 11A7 12A9 Phạm Trần Minh Quân 28/08/2004
29 AOJ15C 5665 11A12 12A9 Hồ Vỉ Kim Quỳnh 14/09/2004
30 AOJ1A6 9404 11A1 12A9 Nguyễn Lê Minh Thư 08/06/2004
31 AOJ190 9276 11A12 12A9 Nguyễn Đặng Việt Thy 30/06/2004
32 BS7002 5802 11A6 12A9 Phạm Anh Thy 02/09/2004
33 AOG0G7 8184 11A8 12A9 Thái Thị Thủy Tiên 27/02/2004
34 AO90DG 1875 11A1 12A9 Phan Thị Ngọc Trâm 09/07/2004
35 AOB1A9 0733 11A7 12A9 Hồ Thanh Tuấn 04/11/2004
36 AOB051 1225 11A13 12A9 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 24/12/2004
37 AOJ196 3483 11A10 12A9 Trần Thị Khánh Vân 26/06/2004
38 A7U0M7 8426 11A1 12A9 Nguyễn Hoàng Thúy Vi 15/04/2004
39 A2M1QC 6777 11A15 12A9 Quách Thiên Hải Yến 11/01/2004

A2N15S 6418 11A1 12A14 Trần Thiên Phúc 07/10/2004
AON1G0 3879 11A2 12A15 Nguyễn Nhật Nam 09/12/2004
AOA1IY 4996 11A2 12A11 Trần Thị Cẩm Thu 24/09/2004
AOA09W 1276 11A3 12A9 Nguyễn Huỳnh Phương Khanh 22/04/2004
AOJ12J 2878 11A3 12A11 Nguyễn Thị Thảo Linh 29/02/2004

AOK0FD 2757 11A3 12A13 Vũ Phan Minh Quân 07/07/2004
AOD23B 7281 11A4 12A7 Nguyễn Chí Đạt 25/12/2004
A2M19U 3801 11A2 12A12 Nguyễn Thành Trung 26/06/2004
A2M1NP 8881 11A5 12A8 Nguyễn Trần Ngọc Thy 02/07/2004
AON1GQ 4992 11A6 12A12 Đỗ Hoàng Dung 10/01/2004



AON1NQ 3444 11A7 12A11 Tô Thanh Thủy Tiên 27/11/2004
AON1FI 3574 11A8 12A7 Lê Quỳnh Anh 17/04/2004

AOB03W 2310 11A10 12A11 Phạm Ngọc Châu 02/11/2004
A2V12G 3093 11A10 12A10 Ngô Minh Quang 26/05/2004
AON1KC 9431 11A11 12A11 Lê Tuấn Anh 06/03/2004
AOB08K 1566 11A11 12A12 Lý Trọng Nghĩa 06/04/2004
A2T0VY 2353 11A11 12A13 Nguyễn Trịnh Như Quỳnh 07/06/2004
A2M1O4 6744 11A12 12A13 Trịnh Thành Đạt 04/01/2004
AOB031 4343 11A12 12A14 Lê Hữu Hưng 13/03/2004
A2N183 5754 11A13 12A15 Bùi Thị Thu Phương 25/05/2004

AOD1YT 0481 11A14 12A10 Châu Cao Quốc Bảo 03/08/2004
AOJ1A8 5003 11A14 12A14 Nguyễn Ngọc Tú Trinh 08/12/2004
A2T0TM 6292 11A15 12A9 Lê Đào Như Ngọc 29/04/2004
A2M16X 2201 11A15 12A12 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 22/01/2004
AOA1IJ 3416 11A15 12A13 Nguyễn Băng Thùy 20/06/2004
A2M18L 2579 11A15 12A15 Trần Thị Huyền Trang 20/12/2004


	Sheet1

